
UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 116/CK TC-NSNN
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG QUYẾT TOÁN NỘI DUNG CHI QUYẾT TOÁN

TỔNG SỐ THU 27,022,871.435 TỔNG SỐ CHI 27,022,870.678

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 1,177,217.781 I. Chi đầu tư phát triển 17,453,608.832

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ
lệ (1)

8,406,117.475 II. Chi thường xuyên 8,726,715.915

III. Thu bổ sung 16,362,462.000 III. Chi chuyển nguồn của
ngân sách xã sang năm sau
(nếu có)

842,545.931

- Bổ sung cân đối 7,561,165.000

- Bổ sung có mục tiêu 8,801,297.000

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước 266,674.179 IV. Chi nộp trả ngân sách
cấp trên 1

V. Thu viện trợ

VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước
sang của ngân sách xã (nếu có)

810,400.000

Kết dư ngân sách 0.757

Tân Quang, ngày 15  tháng 7 năm 2022
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 117/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

THU
NSNN

THU NSX THU
NSNN

THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2
TỔNG THU 15,207,839 - 27,022,871 - 177.69

I Các khoản thu 100% 415,000 - 1,177,218 - 283.67
Phí, lệ phí 40,000 36,335 90.84
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi
công sản khác

290,000 254,447 87.74

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở
hữu của nhà nước theo quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức,
cá nhân

547,462

Thu khác 85,000 338,974 398.79
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

phần trăm (%)
6,154,600 - 8,406,117 - 136.58

1 Các khoản thu phân chia 118,600 - 233,824 - 197.15
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 38,400 44,280 115.31

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ
hộ gia đình
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ
kinh doanh

20,200 19,600 97.03

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 60,000 169,944 283.24
2 Các khoản thu phân chia khác do cấp

tỉnh quy định
6,036,000 - 8,172,294 - 135.39

Thuế giá trị gia tăng 224,000 288,913 128.98
Thuế thu nhập cá nhân 112,000 150,206 134.11
Thu tiền sử dụng đất 5,700,000 7,733,174 135.67
…

III Thu viện trợ không hoàn lại trực
tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn 810,400 810,400 100.00
V Thu kết dư ngân sách năm trước 266,674 266,674 100.00
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7,561,165 - 16,362,462 - 216.40

- Thu bổ sung cân đối 7,561,165 7,561,165 100.00
- Thu bổ sung có mục tiêu 8,801,297

Tân Quang, ngày 15  tháng 7 năm 2022
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG
Biểu số 118/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI 26,373,034 17,453,609 8,919,425 27,022,871 17,453,609 9,569,262 102.46 100.00 107.29

Trong đó - -
1 Chi giáo dục 3,578,992 3,578,992 3,578,992 3,578,992 100.00 100.00
2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ - -

3 Chi y tế - -
4 Chi văn hóa, thông tin 40,000 40,000 39,804 39,804 99.51 99.51
5 Chi phát thanh, truyền thanh 15,000 15,000 8,000 8,000 53.33 53.33
6 Chi thể dục thể thao 5,000 5,000 1,000 1,000 20.00 20.00
7 Chi bảo vệ môi trường - -
8 Chi các hoạt động kinh tế 981,165 885,165 96,000 979,490 885,165 94,325 99.83 100.00 98.26
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà

nước, Đảng, đoàn thể
20,946,894 12,989,451 7,957,443 20,769,042 12,989,451 7,779,590 99.15 100.00 97.76

10 Chi cho công tác xã hội 805,982 805,982 803,997 803,997 99.75 99.75
11 Chi khác - -
12 Dự phòng - -
13 Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm

sau
842,546 842,546

Tân Quang, ngày 15  tháng 7 năm 2022
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 119/CK TC-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
Tên công trình Thời gian

khởi công -
hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt Giá trị thực hiện từ
01/01 đến
31/12/2021

Giá trị đã thanh toán năm 2021
Tổng số Trong đó thanh

toán khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số Trong đó nguồn
đóng góp

Nguồn cân đối
ngân sách

Nguồn đóng góp

TỔNG SỐ 53,071,059 - 876,151 17,453,607 16,522,695 16,906,145 547,462
1/ Công trình chuyển tiếp 52,194,908 - - 16,872,316 16,522,695 16,324,854 547,462

Đường giao thông ( hỗ trợ xi măng
 đường Quang Hưng năm 2016)

349,621 349,621

XD đường GTNT xã Hoàng Hanh cũ  10/2019
12/2019 1,237,532 90,532 90,532 90,532

Cải tạo nâng cấp đường giao thông Đoạn
từ cọc 3A đến nhà ông Vị và đoạn từ cầu
sông Tiêu đến cọc D1 thuộc thôn Xuân
Trì

 11/2019
12/2019 435,033 435,033 435,033 435,033

Nhà lớp học  2T6P  trường Mầm non
Quang Hưng 2019-2021 7,920,917 1,301,538 1,301,538 1,301,538

Cổng, tường rào,  san lấp ao, sân bê tông,
bồn cây, nhà bảo vệ, vườn cổ tích, sân
khấu MN Tân Quang 2

2020-2021 4,865,144 1,547,462 1,547,462 1,000,000 547,462

 Nhà lớp học trường Phổ thông cơ sở xã
Hoàng Hanh 2010-2011 618,707 213,464 213,464 213,464

Cải tạo, nâng cấp sân, cổng, tường rào
trường THCS Tân Quang

 4/2019
 7/2019 1,770,866 408,905 408,905 408,905

Các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học
Quag Hưng

 9/2018
 5/2019 807,885 107,623 107,623 107,623

Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy-
HĐND- UBND xã Hoàng Hanh

 10/2018
 10/2019 2,330,667 1,068,827 1,068,827 1,068,827

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND- UBND
xã Hoàng Hanh

 9/2017
 9/2019 9,438,219 1,509,039 1,509,039 1,509,039

Sân vận động TT xã Hoàng Hanh 2018-2019 3,633,242 2,614,236 2,614,236 2,614,236
 Kiên cố hóa kênh N1, và kênh N1-2 TB
thôn Bùi Hòa xã Hoàng Hanh 2017-2018 965,613 9,979 9,979 9,979

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư
mới phía đông đường 396c 2019-2020 6,474,759 6,474,759 6,474,759 6,474,759

 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư
mới thôn Hội Xá 2020- 11,696,324 741,298 741,298 741,298



Trong đó: CT hoàn thành trong năm 4,865,144 - - 1,547,462 1,547,462 1,000,000 547,462
Cổng, tường rào,  san lấp ao, sân bê tông,
bồn cây, nhà bảo vệ, vườn cổ tích, sân
khấu MN Tân Quang 2

2020-2021 4,865,144 1,547,462 1,547,462 1,000,000 547,462

2/Công trình khởi công mới 876,151 - 876,151 581,291 - 581,291 -
Cải tạo sân cổng tường rào nhà văn hóa
trung tâm xã

 9/2021
12/2021 876,151 876,151 581,291 581,291

Trong đó: CT hoàn thành trong năm 876,151 - 876,151 581,291 - 581,291 -
Cải tạo sân cổng tường rào nhà văn hóa
trung tâm xã

 9/2021
12/2021 876,151 876,151 581,291 581,291

Tân Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc



UBND XÃ TÂN QUANG Biểu số 120/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: 1000 đồng
NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

THU CHI CHÊNH
LỆCH (+) (-)

THU CHI CHÊNH
LỆCH (+) (-)

TỔNG SỐ
1. Các quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách

-
-
-
- …
2. Các hoạt động sự nghiệp

+ Chợ
+ Bến bãi
+
+ …
…

Tân Quang, ngày 15  tháng 7 năm 2022
KẾ TOÁN CHỦ TỊCH UBND XÃ

Vũ Duy Thám Lê Văn Phúc
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